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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao (Danh mục văn bản kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; 
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các Phó Chánh án TANDTC;
- Các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC; 
- Lưu: VP, Vụ PC&QLKH-P2.
	KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN




Nguyễn Văn Tiến


 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TANDTC ngày 06/4/2023 của Tòa án nhân dân tối cao)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực
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	I. LĨNH VỰC TỐ TỤNG DÂN SỰ
	I. LĨNH VỰC TỐ TỤNG DÂN SỰ

	1
	Nghị quyết
	Số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005
	Số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005
	Hướng dẫn thi hành một số quy định tại chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật Tố tụng dân sự
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13
	24/9/2020

	2
	Nghị quyết
	Số 02/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Số 02/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội về việc thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
	Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12
Đến nay, Nghị quyết này và Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã hết hiệu lực
	01/7/2016

	3
	Nghị quyết
	Số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
	Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến nay bộ luật này đã hết hiệu lực
	01/7/2016

	4
	Nghị quyết
	Số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
	Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến nay bộ luật này đã hết hiệu lực
	01/7/2016

	5
	Nghị quyết
	Số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
	Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến nay bộ luật này đã hết hiệu lực
	01/7/2016

	6
	Nghị quyết
	Số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012
	Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
	Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến nay bộ luật này đã hết hiệu lực
	01/7/2016

	7
	Thông tư liên tịch
	Số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013
	Số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013
	Hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
	Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến nay bộ luật này đã hết hiệu lực
	01/7/2016

	8
	Thông tư liên tịch
	Số 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2014
	Số 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2014
	Hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
	Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến nay bộ luật này đã hết hiệu lực
	01/7/2016

	9
	Thông tư liên tịch
	Số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014
	Số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014
	Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản
	Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến nay bộ luật này đã hết hiệu lực
	01/7/2016

	II. LĨNH VỰC TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
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	II. LĨNH VỰC TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

	1
	Nghị quyết
	Số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011
	Số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011
	Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
	Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12. Đến nay, Nghị quyết số 56/2010/QH12 và Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 đã hết hiệu lực.
	01/7/2016

	2
	Nghị quyết
	Số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011
	Số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011
	Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính
	Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12. Đến nay, Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 đã hết hiệu lực. Nhiều nội dung của Nghị quyết đã được pháp điển hóa vào Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13.
	01/7/2016

	3
	Nghị quyết
	Số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015
	Số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/07/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính
	Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12. Đến nay, Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 đã hết hiệu lực.
	01/7/2016

	4
	Thông tư liên tịch
	Số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013
	Số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013
	Hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật Tố tụng hành chính
	Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12. Đến nay, Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 đã hết hiệu lực.
	01/7/2016

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
